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Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉnh lý dự thảo Luật (sau đây gọi là dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý). UBTVQH xin báo cáo như sau:
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát để tránh việc lạm quyền trong hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.
Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: các quy định về thanh tra đã được quy định trong pháp luật về thanh tra; công tác kiểm tra là chức năng trong quản lý nhà nước, đồng thời việc quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) trong dự thảo Luật là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp trên tiến hành công tác kiểm tra các hoạt động của CSBVN; đối với hoạt động giám sát, cơ chế giám sát đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật liên quan (như Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Luật Thanh tra, Luật Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam …). Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội không quy định nội dung trên trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị gộp Chương V với Chương II; gộp Chương V với Chương VI và sửa lại tên Chương là “Tổ chức và quản lý Nhà nước”, theo đó, gộp các Điều 34, 35, 36 và có một khoản giao Chính phủ quy định chi tiết; bổ sung một điều quy định về trách nhiệm của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

UBTVQH thấy rằng, Chương II dự thảo Luật Chính phủ trinh quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của CSBVN, Chương V quy định về tổ chức của CSBVN và Chương VI quy định về bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với CSBVN, qua rà soát, bố cục như dự thảo Luật Chính phủ trình là phù hợp, lôgic, nội hàm các điều luật phù hợp với tên Chương. Các Điều 34, 35, 36 có nội hàm khác nhau, tuy có nội dung giao Chính phủ quy định, nhưng nếu gộp lại thì sẽ thiếu cụ thể, rõ ràng. Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung Điều 10 tại Chương II quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có trách nhiệm của Tư lệnh CSBVN như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

- Có ý kiến đề nghị gộp Điều 10 với các Điều 14, 15, 16, 17, 18 và thể hiện rõ hơn; có ý kiến đề nghị gộp khoản 2 Điều 45 với khoàn 1 Điều 46 quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

UBTVQH nhận thấy, Điều 10 quy định về quyền hạn của CSBVN, còn các Điều 14, 15, 16, 17, 18 quy định cụ thể các hoạt động của CSBVN, bảo đảm rõ ràng, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho CSBVN thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, qua rà soát, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ Điều 16 dự thảo Chính phủ trình (yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ), để thu hút vào khoản 2 Điều 16 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời chỉnh lý để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động của CSBVN trên biển. 
Về ý kiến đề nghị gộp khoản 2 Điều 45 với khoàn 1 Điều 46, vì đều  quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, UBTVQH cho rằng, nội dung các Điều, khoản trên đều liên quan đến quản lý nhà nước, để bảo đảm thống nhất với tên Chương, trên cơ sở ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ Điều 46, thu hút nội dung Điều này vào khoản 3 Điều 45, đồng thời đổi tên Điều 45 là “Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam” và chỉnh lý lại Điều 45 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
- Một số ý kiến đề nghị bỏ Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ Điều 2 dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Một số ý kiến đề nghị bỏ Chương VI về đảm bảo hoạt động và chế độ, chính sách đối với CSBVN; bỏ Điều 32, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 42 và Điều 43, vì nội dung của các điều này đã được các luật khác điều chỉnh; có ý kiến đề nghị bỏ Điều 43 nhưng chuyển nội dung khoản 3 về Điều 7 cho phù hợp. 
UBTVQH nhận thấy, Chương VI dự thảo Luật Chính phủ trinh quy định về bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với CSBVN, những điều luật trong Chương này cơ bản phù hợp với tên Chương và cần thiết, bảo đảm công khai, minh bạch, làm căn cứ để Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện việc bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách cho CSBVN. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ Điều 37 (Kinh phí bảo đảm cho CSBVN), thu hút nội dung Điều này vào Điều 39 (Kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho CSBVN) dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý; cho bỏ Điều 43 (Khen thưởng và xử lý vi phạm), đồng thời chỉnh lý lại các Điều, khoản trong Chương này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý

II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Giải thích từ ngữ (Điều 3)

​- Có ý kiến cho rằng, việc giải thích cần liệt kê đầy đủ hoặc mô tả khái quát cụm từ, sau đó giải thích cụm từ đó bằng nghị định; có ý kiến đề nghị chuyển nội dung giải thích từ ngữ ở các khoản về Điều 3.

- Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 3; có ý kiến đề nghị chuyển nội dung khoản 5 về chương V; ý kiến khác, đề nghị bỏ khoản này; có ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung giải thích tại khoản 7; có ý kiến đề nghị rà soát quy định cho chặt chẽ và đầy đủ.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ khoản 2 (Vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam); khoản 3 (Vùng biển Việt Nam); khoản 4 (Biện pháp công tác Cảnh sát biển Việt Nam); khoản 5 (Biện pháp nghiệp vụ) và khoản 7 (Địa bàn liên quan). Đồng thời, chuyển nội dung giải thích cụm từ “Biện pháp nhân đạo” từ Điều 12 lên Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

- Một số ý kiến đề nghị giải thích bổ sung cụm từ "hoạt động của Cảnh sát biển"; “an ninh hàng hải”; “tình huống quốc phòng, an ninh”.
Về các ý kiến này, UBTVQH xin báo cáo như sau: hoạt động của CSBVN đã được quy định cụ thể tại Chương III, cụm từ “an ninh hàng hải” đã được quy định tại Bộ Luật Hàng hải; cụm từ “tình huống quốc phòng, an ninh” được sử dụng một lần trong dự thảo Luật và là tình huống thường gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, quyền chủ quyền của CSBVN. Tình huống quốc phòng, an ninh trên biển hiện nay thường xảy ra trong nhiều trường hợp, diễn biến phức tạp có đặc thù là thay đổi theo từng giai đoạn, từng nhiệm vụ. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội không giải thích các cụm từ trên tại Điều này.
2. Về vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 4)
- Khoản 1
+ Một số ý kiến nhất trí như dự thảo Luật Chính phủ trình; một số ý kiến đề nghị quy định CSBVN thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; một số ý kiến đề nghị quy định CSBVN là lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; có ý kiến đề nghị quy định CSBVN trực thuộc Chính phủ; có ý kiến đề nghị không quy định “CSBVN là lực lượng vũ trang nhân dân”.
Về các ý kiến trên đây, UBTVQH xin báo cáo như sau: việc quy định “Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân” như dự thảo Luật Chính phủ trình là kế thừa quy định của Pháp lệnh lực lượng CSBVN (Pháp lệnh năm 1998 và năm 2008); thực tiễn hơn 20 hoạt động, quy định CSBVN là lực lượng vũ trang không có vướng mắc, hoạt động của CSBVN thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên biển để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ biển, đảo Tổ Quốc luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong hợp tác quốc tế. Quy định trên là phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
; phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
 có liên quan đến tổ chức và hoạt động của CSBVN. Mặt khác, quy định CSBVN là lực lượng vũ trang còn là căn cứ pháp lý để xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSBVN, là cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách, bảo đảm hoạt động cho CSBVN, tạo điều kiện để CSBVN hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới.
Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình. 
+ Một số ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “là lực lượng chuyên trách của Nhà nước”; cân nhắc cụm từ “nòng cốt”; có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “chủ trì”, vì dễ dẫn đến sự chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách khác hoạt động trên biển.

UBTVQH nhận thấy, dự thảo Luật Chính phủ trình quy định CSBVN là lực lượng chuyên trách của Nhà nước là kế thừa nội dung Điều 1 Pháp lệnh CSBVN hiện hành, đã thực hiện ổn định, đồng thời thể chế Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
, trong đó xác định CSBVN là lực lượng nòng cốt bảo vệ  an ninh quốc gia; thống nhất với Điều 6, Điều 22 Luật An ninh quốc gia
 nhằm khẳng định vị trí, vai trò của CSBVN là một trong những lực lượng chính, chủ yếu trên biển trong bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ cụm từ “chủ trì” và chỉnh lý khoản 1 Điều 3 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

- Khoản 2
+ Nhiều ý kiến nhất trí như dự thảo Luật; một số ý kiến cho rằng dự thảo Luật Chỉnh phủ trình quy định “CSBVN có chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển” là trùng dẫm với chức năng của một số lực lượng khác, nên đề nghị sửa lại thành “CSBVN phối hợp với các lực lượng khác và góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển”, vì đây là nhiệm vụ chung của các lực lượng trên biển.
UBTVQH nhận thấy: hiện nay, các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Việt Nam có diễn biến phức tạp, khó lường. Thực tiễn 20 năm thi hành Pháp lệnh đã chứng minh một trong những hoạt động chủ yếu của CSBVN là bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển; là lực lượng chuyên trách của Nhà nước làm nòng cốt thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ an ninh quốc gia và đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển, bảo vệ Tổ quốc. Việc Pháp lệnh chưa quy định chức năng này cho CSBVN chưa tương xứng với vị trí của CSBVN.

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định “bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển…” như dự thảo Luật Chính phủ trình.

+ Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định CSBVN có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước về chính sách, pháp luật và chiến lược quốc phòng, an ninh. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định “CSBVN tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước về …” như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
3. Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CSBVN (Điều 5) 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ sự cần thiết quy định CSBVN “đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam” trong khi CSBVN thuộc Bộ Quốc phòng; có ý kiến đề nghị quy định CSBVN “đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương”.

Về vấn đề trên, UBTVQH xin báo cáo như sau: CSBVN là lực lượng vũ trang, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước duy trì thực thi pháp luật trên biển, do vậy cần quy định rõ về nguyên tắc tổ chức và hoạt động. Việc quy định như dự thảo Luật là phù hợp với Điều 65 Hiến pháp năm 2013 và Điều 3 Luật Quốc phòng năm 2018 về nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam với lực lượng vũ trang nhân dân. Việc không quy định CSBVN đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương trong dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính dân sự trong hoạt động của CSBVN, phù hợp với xu thế quốc tế về sử dụng lực lượng hành chính - dân sự để thực thi pháp luật trên biển. Tuy nhiên, qua rà soát, để đảm bảo việc quản lý, điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tư cách là thành viên Chính phủ, tạo điều kiện cho hoạt động của CSBVN trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung cụm từ “quản lý và điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng” vào đoạn cuối của khoản 1 như dự thảo Luật dự tiếp thu, chỉnh lý.
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định CSBVN được tổ chức tập trung theo phân cấp từ cấp Bộ Tư lệnh đến cấp cơ sở dẫn tới cách hiểu CSBVN được tổ chức từ Trung ương đến địa phương; có ý kiến đề nghị rà soát, quy định chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bỏ cụm từ “từ cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến cấp cơ sở” tại khoản 3 và chỉnh lý lại khoản này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
4. Về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 6) 

Có ý kiến đề nghị đưa nội dung quy định nguồn lực, chính sách đào tạo, bồi dưỡng thu hút nhân tài, tài năng, tạo mọi điều kiện, hệ thống trang thiết bị để phát triển CSBVN quy định riêng thành một điều; có ý kiến đề nghị chỉ nên quy định khái quát; có ý kiến cho rằng, quy định của dự thảo Luật còn chung chung, thiếu khả thi.
Qua rà soát, để tránh chồng chéo với các quy định về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CSBVN đã được quy định tại các luật chuyên ngành. Đồng thời, để trách chồng chéo với một số quy định về bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách của CSBVN (Chương VI), UBTVQH  đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 1 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
5. Về trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 7) 

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 2 dự thảo Luật dễ gây hiểu nhầm là tổ chức, công dân tham gia thực hiện huy động người, tàu thuyền, phương tiện dân sự thuộc sở hữu của CSBVN.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý lại khoản 2 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

- Có ý kiến đề nghị sắp xếp lại nội dung tại khoản 3 liên quan đến chính sách nhà nước và chuyển về Điều 5; có ý kiến đề nghị không nên quy định “giữ bí mật” các đối tượng tham gia phối hợp, cộng tác, giúp đỡ CSBVN; có ý kiến đề nghị rà soát lại điều này để quy định cho chặt chẽ.
UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật quy định trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ, giữ bí mật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ CSBVN nhằm khuyến khích và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ, giúp CSBVN hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Nội dung quy định tại Điều này là phù hợp với tên và nội hàm của Điều. Đồng thời, qua rà soát, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý lại khoản 3, bỏ khoản 5 cho phù hợp với tên Điều và tránh chồng chéo với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
6. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8)
- Có ý kiến đề nghị bỏ Điều này; có ý kiến đề nghị bổ sung một điểm cấm các hành vi vi phạm điều lệnh kỷ luật của Quân đội, vì CSBVN trực thuộc Bộ Quốc phòng.

UBTVQH cho rằng, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm là cần thiết để bảo đảm cho CSBVN thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, thống nhất với một số luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Về ý kiến đề nghị bổ sung một điểm cấm các hành vi vi phạm điều lệnh kỷ luật của Quân đội, UBTVQH cho rằng, dự thảo Luật chỉ quy định những hành vi bị nghiêm cấm trực tiếp liên quan đến hoạt động của CSBVN, do đó đề nghị Quốc hội không bổ sung các hành vi này trong dự thảo Luật.
- Có ý kiến đề nghị rà soát, sắp xếp lại nội dung Điều này để trách trùng lắp với quy định của các luật có liên quan; bổ sung một số hành vi nghiêm cấm cho đầy đủ.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý và bổ sung nội dung Điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
7. Về nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 9)

- Nhiều ý kiến cho rằng, nội dung khoản 1 là chưa phù hợp với vị trí, chức năng của CSBVN, nên đề nghị quy định CSBVN có nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; có ý kiến đề nghị đề nghị sửa lại là “CSBVN giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng và Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ” cho phù hợp với Luật Quốc phòng.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chuyển nội dung “tham mưu cho Đảng, nhà nước…” và chỉnh lý thành “tham mưu cho Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, nhà nước” tại khoản 2 Điều 4 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 5 cho phù hợp với Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ khoản này; đồng thời, chuyển khoản 1 Điều 15 về thực hiện huy động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật dân sự để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trong dự thảo Luật Chính phủ trình và chỉnh sửa thành quyền hạn của CSBVN quy định tại khoản 5 Điều 8 cho phù hợp với tên Điều như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 

8. Về quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 10)

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 1 là quá rộng và đề nghị rà soát, quy định để tránh chồng chéo về quyền hạn giữa các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên cùng một vùng biển; đề nghị xác định hành vi vi phạm làm căn cứ để thực hiện quyền hạn của CSBVN; có ý kiến đề nghị quy định CSBVN tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, vùng biển quốc tế của Việt Nam. 

UBTVQH thấy rằng, khoản 1 chỉ quy định về quyền hạn của CSBVN thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa trong vùng biển Việt Nam. Việc xác định hành vi vi phạm để thực hiện quyền hạn của CSBVN trong hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đã được quy định tại Điều 13 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý và được các văn bản pháp luật khác quy định (như Luật biển Việt Nam, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự…).
Về ý kiến đề nghị quy định CSBVN tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, vùng biển quốc tế, UBTVQH cho rằng, nếu quy định như vậy là không phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của CSBVN. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình.
- Có ý kiến đề nghị tách khoản 3 làm 2 khoản, thêm khoản "thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự"; một số ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung, chỉnh lý các khoản bảo đảm cụ thể, chặt chẽ, thống nhất với pháp luật có liên quan.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tách khoản 3 thành 2 khoản, theo đó quy định rõ quyền hạn của CSBVN xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện các hoạt động điều tra hình sự theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Đồng thời, chỉ đạo bổ sung khoản 3 và  rà soát, chỉnh lý các khoản trong Điều luật như dự thảo tiếp thu, chỉnh lý.
9. Về phạm vi hoạt động (Điều 11)

Nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể phạm vi hoạt động của CSBVN để tránh chồng chéo với phạm vi hoạt động của các lực lượng chức năng khác; một số ý kiến đề nghị quy định CSBVN hoạt động từ đường biên giới quốc gia trên biển trở ra để phù hợp với năng lực, trang bị của CSBVN và không tạo khoảng trống pháp lý trên biển.

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: quy định “CSBVN hoạt động trong vùng biển Việt Nam” như dự thảo Luật Chính phủ trình là kế thừa Điều 3 Pháp lệnh hiện hành
; phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên
; phù hợp đặc điểm, tình hình vùng biển Việt Nam, thực tiễn hoạt động của CSBVN và đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biển, đảo giai đoạn hiện nay.

Thực tế, một số vùng biển chưa xác định đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải nên chưa có cơ sở phân chia phạm vi hoạt động cho từng lực lượng; khu vực biển phía Nam có nội thuỷ từ 80 -100 hải lý (từ Hòn Hải đến Côn Đảo, Thổ Chu) là vùng biển chiến lược quan trọng, có nhiều nguồn tài nguyên cần bảo vệ, đồng thời có nhiều hoạt động khai thác biển; khu vực biển này thường xảy ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật như: buôn lậu, gian lận thương mại, tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, khai thác tài nguyên biển trái phép, cướp có vũ trang trên biển... Trong khi đó, các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển
 còn mỏng; phương tiện, trang bị và năng lực hoạt động còn hạn chế. Nếu phân chia phạm vi hoạt động trên từng vùng biển cho các lực lượng, sẽ dễ dẫn đến bỏ trống vùng biển, bỏ sót, lọt vi phạm, tội phạm trên biển; lãng phí nguồn lực Đảng, Nhà nước đã đầu tư cho CSBVN, làm hạn chế việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển. 
Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên quy định về phạm vi hoạt động của CSBVN như dự thảo Luật Chính phủ trình.

10. Về biện pháp công tác Cảnh sát biển Việt Nam (Điều 12)

Có ý kiến đề nghị rà soát và chỉnh lý lại Điều này cho rõ ràng, dễ thực hiện; có ý kiến đề nghị chỉ quy định về biện pháp; có ý kiến đề nghị nghiên cứu, tránh lặp lại quy định của Luật An ninh quốc gia.

 Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo xắp xếp lại và quy định các biện pháp công tác của CSBVN theo hướng dẫn chiếu các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia quy định tại Luật An ninh quốc gia. Đồng thời chuyển quy định “Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác Cảnh sát biển theo quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình” từ khoản 8 Điều 10 dự thảo Chính phủ trình về Điều 12 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
11. Về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát (Điều 13)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định CSBVN hỗ trợ và giúp ngư dân đánh bắt khơi xa để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

UBTVQH cho rằng, quy định về chức năng và nhiệm vụ của CSBVN tại dự thảo Luật Chính phủ trình trong bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển và bảo vệ tính mạng, tài sản của công dân đã thể hiện việc giúp ngư dân đánh bắt khơi xa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội không bổ sung nội dung này vào dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị đề nghị rà soát, quy định chặt chẽ, rõ ràng, nhưng cần khái quát để tránh việc lạm dụng, tùy tiện trong kiểm tra, kiểm soát, dẫn đến vi phạm quyền của công dân và chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển. 

Tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, quy định khái quát nội dung tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4; quy định cụ thể các trường hợp dừng tàu, thuyền của CSBVN để kiểm tra, kiểm soát tại khoản 2 và bỏ khoản 5 như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

12. Về sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (Điều 14)
- Một số ý kiến đề nghị làm rõ quy định nổ súng trong trường hợp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trong tình huống quốc phòng, an ninh.

UBTVQH thấy rằng, việc sử dụng vũ khí quân dụng của CSBVN khi thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã được quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị Quốc hội không quy định nội dung này trong Luật.

- Một số ý kiến đề nghị rà soát, quy định chặt chẽ các trường hợp nổ súng của CSBVN để bảo đảm tính khả thi.

UBTVQH thấy rằng, điểm đ khoản 1 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mới chỉ quy định trường hợp nổ súng vào phương tiện giao thông đường thủy, chưa quy định nổ súng vào tàu thuyền trên biển gây khó khăn cho CSBVN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên biển. Đặc biệt là trong đấu tranh phòng, chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền theo Hiệp định ReCAAP mà Việt Nam là thành viên.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển trong thực hiện nhiệm vụ, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý Điều 14 quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó có nội dung khoản 3 Điều 14 dự thảo Chính phủ trình về trường hợp nổ súng vào tàu thuyền trên biển của CSBVN như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý; đồng thời chỉnh lý Điều 14 dự thảo Luật Chính phủ trình thành Điều 15 quy định về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như dự thảo tiếp thu, chỉnh lý.

13. Về huy động người, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật dân sự, yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ (Điều 15, 16)

- Một số ý kiến cho rằng, Điều 15 chưa quy định rõ về người, cấp có thẩm quyền huy động; về trường hợp, điều kiện, trình tự, thủ tục trách nhiệm khi huy động; nội dung còn chung chung, cần quy định cụ thể ngay trong luật.

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: việc quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình đã nêu rõ người, cấp có thẩm quyền huy động là cán bộ, chiến sỹ CSBVN; quy định cụ thể các trường hợp được huy động cũng như trách nhiệm hoàn trả tàu thuyền, phương tiện dân sự ngay khi trường hợp khẩn cấp chấm dứt. Còn trình tự, thủ tục huy động trong trường hợp khẩn cấp không thể quy định cụ thể trong Luật do vụ việc xảy ra rất nhanh, bất ngờ và vượt quá khả năng xử lý của cán bộ, chiến sỹ CSBVN, cần phải thực hiện huy động ngay (tương tự quyền huy động của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được quy định trong Luật Cảnh vệ) để đảm bảo tính kịp thời của CSBVN khi xử lý các trường hợp khẩn cấp xảy ra trên biển. Tuy nhiên để bảo đảm chặt chẽ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của đối tượng được huy động khi bị thiệt hại, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung quy định về chế độ, chính sách và trách nhiệm đền bù thiệt hại của cơ quan có cán bộ, chiến sỹ CSBVN thực hiện huy động như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
- Có ý kiến đề nghị rà soát lại Điều 15 để quy định chặt chẽ và bảo đảm tính khả thi.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý lại Điều này, thay cụm từ “cấp thiết” bằng cụm từ “khẩn cấp” tại khoản 2; bỏ khoản 3 để tránh chồng chéo với Điều 7; bỏ khoản 4 và thu hút nội dung Điều 16 thành khoản 2 Điều này.
14. Về truy đuổi (Điều 17)

Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định việc phát hiện vi phạm thông qua các thiết bị, phương tiện kỹ thuật tại điểm c khoản 1, vì đây là biện pháp nghiệp vụ; bỏ cụm từ “Cố tình” tại điểm b khoản 1; rà soát quy định thống nhất về quyền truy đuổi tại Điều 111 của Công ước về Luật biển quốc tế.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa lại tên Điều là “Thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển” và chỉnh lý lại nội dung như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
15. Về nguyên tắc, nội dung, hình thức hợp tác quốc tế (Điều 19, 20, 21)

- Có ý kiến cho rằng, khoản 2 Điều 19 có nội dung trùng với khoản 2 Điều 5 của dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung quy định về chống khủng bố vào Điều 20 dự thảo Luật Chính phủ trình.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, qua rà soát quy định của pháp luật Việt Nam về ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, cam kết, thỏa thuận quốc tế; các điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên. Nhằm thể chế hóa chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước và bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ trong hoạt động hợp tác quốc tế của CSBVN, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý các điều này như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

- Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của CSBVN, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hợp tác quốc tế; bổ sung quy định về duy trì tuần tra chung, phối hợp huấn luyện, tiếp nhận, chia sẻ thông tin chống cướp biển, tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan.

UBTVQH nhận thấy, trách nhiệm của CSBVN đã được quy định tại Điều 10 (về nghĩa vụ và trách nhiệm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam) dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý; còn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã được quy định tại Điều 7 dự thảo Luật Chính phủ trình. Việc trao đổi thông tin và phối hợp tuần tra, tham gia diễn tập được được quy định tại Điều 21 dự thảo Luật Chính phủ trình. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội không quy định các nội dung trên trong dự thảo Luật. 
16. Về phối hợp hoạt động (Chương IV)
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất: cơ bản nhất trí như dự thảo Luật Chính phủ trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho CSBVN nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vi, lực lượng chức năng thuộc các Bộ, ngành và chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ, nhưng đề nghị rà soát, quy định để tránh chồng chéo về nội dung; đề nghị bổ sung quy định về phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền địa phương.

- Loại ý kiến thứ hai: không nhất trí quy định tại Chương này, vì cho rằng quy định việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng như dự thảo Luật là chồng chéo, trùng lặp, nhắc lại nhiệm vụ của các lực lượng khác đã được quy định tại các Luật liên quan và đây là hoạt động điều hành thuộc trách nhiệm của Chính phủ; quy định như dự thảo Luật là hạn chế tính linh hoạt trong quản lý điều hành của Chính phủ và không phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ, nên đề nghị chỉnh lý lại theo hướng khái quát và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đề xuất 2 phương án như sau:

- Phương án 1: 
Sửa lại tên Chương IV thành “Phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam với lực lượng thuộc các bộ, ngành, chính quyền địa phương”, theo đó bỏ tên Mục 1 và Mục 2; đồng thời rà soát, chỉnh lý theo hướng: bổ sung Điều 25 quy định cụ thể về trách nhiệm phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Bộ Công thương (các Bộ có lực lượng liên quan trực tiếp đến hoạt động của CSBVN) trên cơ sở thu hút nội dung khoản 1 các điều 26, 27, 28, 29, 30 Mục 2 dự thảo Luật Chính phủ trình; chỉnh lý lại tên Điều 30 thành “Trách nhiệm phối hợp hoạt động của các lực lượng thuộc Bộ Công Thương với Cảnh sát biển Việt Nam” và quy định bổ sung trách nhiệm phối hợp của lực lượng Quản lý thị trường; bổ sung Điều 32 quy định chung về “Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam” và rà soát, chỉnh lý lại các điều trong Chương để tránh quy định chồng chéo, trùng lắp về nội dung như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.
- Phương án 2:
Bỏ Chương IV dự thảo Luật Chính phủ trình để xây dựng một điều (Điều 7a) theo hướng quy định khái quát về việc phối hợp giữa giữa CSBVN với các bộ, ngành và chính quyền địa phương và giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ. Cụ thể như sau:
“Điều 7a. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam
1. Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không cản trở hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển; bảo đảm kịp thời và hiệu quả.
3. Việc phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

4. Cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thuộc Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 4 Điều này.”

17. Về bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam (Chương VI)

- Có ý kiến đề nghị bỏ Chương này, vì nội dung Điều 37, 38, 39 đã quy định trong dự thảo Luật; còn các nội dung khác đã được quy định trong các luật chuyên ngành; có ý kiến đề nghị gộp Điều 42 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ CSBVN vào điều quy định về xây dựng lực lượng CSBVN; có ý kiến đề nghị bỏ Điều 43.
UBTVQH thấy rằng, việc quy định Chương này và các Điều trong Chương là cần thiết, bảo đảm thuận lợi cho CSBVN thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời làm căn cứ để xây dựng chính sách cho CSBVN. Qua rà soát, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bỏ Điều 43 dự thảo Chính phủ trình.
- Có ý kiến đề nghị tách Điều 38 thành các khoản để có sự phân biệt giữa các chính sách của nhà nước. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo tách Điều 38 thành 02 khoản; đồng thời, thu hút nội dung Điều 37 vào Điều này và chỉnh lý nội dung như Điều 39 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

- Có ý kiến đề nghị giải trình làm rõ về việc trang bị máy bay cho CSBVN quy định tại Điều 39, trong khi Hải quân, Không quân đã được trang bị máy bay và làm rõ về sự phối hợp giữa các lực lượng này.

UBTVQH cho rằng, dự thảo Luật quy định việc trang bị máy bay cho CSBVN là phục vụ việc tuần tra, kiểm soát, bảo đảm thực thi pháp luật trên biển, khác với mục đích trang bị máy bay cho Hải quân, Không quân chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; việc phối hợp giữa CSBVN với các lực lượng này, dự thảo Luật giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại khoản 2 Điều 22 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
18. Về quản lý nhà nước và trách nhiệm của Bộ, ngành, chính quyền địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam (Chương VII)

Một số ý kiến đề nghị rà soát quy định các Điều trong Chương này để tránh chồng chéo, nhắc lại các quy định của các luật chuyên ngành và dễ thực hiện; có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương đối với CSBVN để bảo đảm hiệu quả và tính khả thi.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý các Điều trong Chương để bảo đảm tính khái quát, đồng thời thu hút Điều 46 dự thảo Luật Chính phủ trình thành khoản 3 Điều 45 dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý. 
Ngoài các vấn đề nêu trên, UBTVQH đã nghiên cứu tiếp thu các ý kiến khác của các vị ĐBQH; rà soát chỉnh lý dự thảo Luật phù hợp về thể thức, kỹ thuật văn bản, bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của dự thảo Luật.

Sau khi tiếp thu chỉnh lý, dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam còn 48 điều, giảm 01 điều so với dự thảo Luật Chính phủ trình. Trường hợp, nếu theo Phương án 2 (về phối hợp hoạt động của CSBVN) thì dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam còn 38 điều, giảm 11 điều so với dự thảo Chính phủ trình.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng báo cáo Quốc hội thảo luận, cho ý kiến ./.

	Nơi nhận:

- Các vị ĐBQH;
- TT HĐDT, các UB của QH;

- Chính phủ, BST dự án Luật;
- Lưu: HC, QPAN.

E-pas: 

 
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Bá Tỵ


� Điểm 4 mục II Định hướng chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại xác định “Xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Dân quân tự vệ biển mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất và khai thác tài nguyên biển”.


� Luật An ninh quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…


� Điểm 4 mục II Định hướng chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại xác định “Xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Dân quân tự vệ biển mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất và khai thác tài nguyên biển”.


� Điều 6 quy định: “Nhà nước xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia”; Điều 22 “Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia …”.


� Điều 3 Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam quy định: “Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam”.


� Luật Biên giới quốc gia năm 2003, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Bộ luật Hàng hải năm 2015 và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.


� Lực lượng Kiểm ngư, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra hàng hải, Thanh tra môi trường…
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